
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤC LỤC 

Biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo số liệu và 

Phòng chuyên môn Sở Tư pháp phụ trách kiểm tra số liệu 

các biểu mẫu 

 

STT Tên biểu mẫu 

Mốc thời gian 

lấy số liệu báo 

cáo cụ thể 

Thời hạn 

nộp báo cáo 

Phòng chuyên môn 

của Sở Tư pháp 

phụ trách báo 

cáo/kiểm tra số liệu 

Ghi 

chú 

I Ủy ban nhân dân cấp xã 

1 01a/TP/TĐ-BH 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Văn bản 

pháp quy 

 

2 04a/TP/PBGDPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

3 05a/TP/HGCS 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- UBND cấp xã phối 

hợp Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

4 05b/TP/HGCS 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

5 08a/TP/CNTN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Hộ tịch - 

Quốc tịch 

 

6 09a/TP/CT 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Bổ trợ Tư 

pháp 

 

II Sở Tư pháp Thành phố 

1 01b/TP/TĐ 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Văn bản 

pháp quy 

 

2 01c/TP/BH-TĐG 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Văn bản 

pháp quy 

 



STT Tên biểu mẫu 

Mốc thời gian 

lấy số liệu báo 

cáo cụ thể 

Thời hạn 

nộp báo cáo 

Phòng chuyên môn 

của Sở Tư pháp 

phụ trách báo 

cáo/kiểm tra số liệu 

Ghi 

chú 

3 02a/TP/KTTTQ 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Kiểm tra 

Văn bản  

 

4 04c/TP/PBGDPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật  

 

5 
05c/TP/HGCS- 

TCPL 

Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

6 08b/TP/CNTN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Hộ tịch - 

Quốc tịch 
 

7 08c/TP/CNTN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Hộ tịch - 

Quốc tịch 

 

8 09b/TP/CT 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Hộ tịch - 

Quốc tịch 
 

9 10b/TP/CC 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Hộ tịch - 

Quốc tịch 
 

10 11b/TP/LSTN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Bổ trợ Tư 

pháp 
 

11 11c/TP/LSTN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Bổ trợ Tư 

pháp 
 

12 15a/TP/TGPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

13 15b/TP/TGPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 
 

14 21b/TP/HTPLDN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 
 

III Các Sở, ngành và một số tổ chức ở địa phương 

1. Ban, ngành Thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố  

1.1 04b/TP/PBGDPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 
 

1.2 21a/TP/HTPLDN 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 
 

2. Doanh nghiệp nhà nước do UBND Thành phố quản lý  



STT Tên biểu mẫu 

Mốc thời gian 

lấy số liệu báo 

cáo cụ thể 

Thời hạn 

nộp báo cáo 

Phòng chuyên môn 

của Sở Tư pháp 

phụ trách báo 

cáo/kiểm tra số liệu 

Ghi 

chú 

2.1 04b/TP/PBGDPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

3. 
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố/ Tổ chức ký hợp đồng thực 

hiện TGPL/Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

3.1 15a/TP/TGPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

3.2 15b/TP/TGPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

4.1 04b/TP/PBGDPL 
Từ ngày 01/01/ 

đến 31/5 
10/6/2026 

- Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật 

 

 

 

 

 


